	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN 

 
	MA TRẬN KIỂM TRA HKII.
MÔN: GDCD – LỚP 6

Thời gian làm bài : 45 phút


	Chủ đề /Bài
	Các cấp độ tư duy


	Tổng số câu - Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.

- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	
	
	
	Từ tình huống xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	
	

	Số câu: 4
Tổng điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 3


Tổng điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	
	
	
	
	Số câu: 1


Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 4
Tổng điểm: 3,5


	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	
	
	Hiểu được đâu là quyền và nghĩa vụ của công dân 


	
	
	
	Đánh giá việc thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.


	

	Số câu: 3
Tổng điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %
	Số câu: 1


Tổng điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	
	
	Số câu: 1


Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%


	Số câu: 3
Tổng điểm: 3


	3. Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	
	
	- Hiểu

ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em;


	
	
	
	
	

	Số câu: 3
Tổng điểm: 3,5
Tỉ lệ: 3,5%
	Số câu: 2


Tổng điểm: 1
Tỉ lệ: 10 %
	
	
	Số câu: 1


Tổng điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%
	
	
	
	
	Số câu: 3
Tổng điểm: 3,5


	Số câu: 10

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 6
Tổng điểm: 40
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 2
Tổng điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 10
Tổng điểm: 10


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN 

 
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII.
MÔN: GDCD – LỚP 6

Thời gian làm bài : 45 phút


I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng .
Câu 1(0,5 điểm): Công dân là:
A. Người dân của nhiều nước             B. Người dân của một nước
C. Người dân của đa quốc gia.            D. Người dân tộc thiểu số
Câu 2 (0,5 điểm): Căn cứ xác định công dân của một nước?
       A. Giấy nộp thuế                  B. Giấy tạm trú                 C. Quốc tịch       D. Giấy nhà đất             
Câu 3 (0,5 điểm: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch:
A. Trung Quốc          B. Nhật Bản                C. Nga                   D. Việt Nam.
Câu 4 (0,5 điểm): Hành vi nào thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân:
A. Hằng đạt kết quả học tập xuất sắc và thường xuyên giúp ba mẹ việc nhà.                                                                B.  Long thường xuyên trốn tiết đi chơi game.
C. Quý dùng zalo cá nhân nói xấu làm ảnh hưởng uy tín của Nam.
D. Đăng bỏ học vì muốn được ở nhà chơi bài với mấy anh trong xóm.
Câu 5 (0,5 điểm): Quyền trẻ em là :
A. những lợi ích mà trẻ em được hưởng để sống và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

B. tất cả những gì trẻ em mong muốn.
C. tất cả những điều trẻ em yêu cầu người lớn phải làm cho mình.
D. trẻ em được tự do quyết định mọi việc theo sở thích của mình.
Câu 6 (0,5 điểm): Quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm?
A. Ba nhóm cơ bản.                                     B. Bốn nhóm cơ bản.                                  

C. Sáu nhóm cơ bản.                                    D. Mười nhóm cơ bản.
                         
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
Câu 2 (2,5 điểm): Bạn My sống trong một gia đình không được khá giả lắm nhưng bố mẹ lại

luôn lắng nghe tâm tư, suy nghĩ, ý kiến của em. Được bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm

sóc My lại càng có ý thức hơn trong học tập và làm những công việc vừa sức mình để chia sẻ 
việc nhà cùng bố mẹ.
Qua câu chuyện trên, em hiểu ý nghĩa Quyền trẻ em được quy định như thế nào?

 Câu 3 (1 điểm): Tình huống:Hôm nay đi học, Minh có mang theo cuốn nhật kí nhỏ có ghi những lời tâm sự. Lúc ra chơi Khang biết được đã xúi bạn Hà lấy cuốn nhật kí của Minh. Hà không làm theo mà trả lời với Khang: “bạn làm như vậy là xâm phạm vào quyền bí mật riêng tư của người khác sẽ vi phạm pháp luật đấy”.

Em đồng ý với quan điểm của bạn nào? Vì sao?

Câu 4 (2 điểm): 
Ba mẹ Phúc là công dân Việt Nam đang làm việc tại Mỹ. Phúc sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ. 

Trong một lần được ba mẹ cho về Việt Nam chơi thì một bạn hỏi: cậu là công dân nước nào? 
Theo em, Phúc là công dân nước nào? Vì sao?

--------Hết--------
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	        ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII.  

MÔN: GDCD – LỚP 6

Thời gian làm bài : 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu
	1 (0,5 điểm)
	2 (0,5 điểm)
	3 (0,5 điểm)
	4 (0,5 điểm)
	5 (0,5 điểm)
	6 (0,5 điểm)

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	B


II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm )
	- Là quyền và các nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi 

công dân, được ghi nhận trong Hiến Pháp.

- Quy định mối quan hệ cơ bản nhất giữa Nhà nước và công dân. Quyền đi 

đôi với nghĩa vụ.
	0,75 điểm

0,75 điêm



	Câu 2

(2,5 điểm)
	- Trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai.

- Trẻ em được yêu thương, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí, được sống hạnh phúc, tạo điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ em – chủ nhân tương lai của đất nước.
	0,5 điểm
1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 3

(1 điểm)


	- Em đồng ý với quan niệm của Hà
Vì:
- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
- Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm



	Câu 4

(2 điểm)
	- Phúc là công dân Việt Nam. Vì bố mẹ Phúc vẫn mang quốc tịch Việt Nam. 
	2 điểm


